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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  03/03/2013 LẦN THI : 2

THI NÓI THI VIẾT

50% 50% SỐ CHỮ

1 171445027 Trần Thị Lan Chi ENG 201 Q K17DCD3 v v 0.0 Không 0

2 171575480 Văn Thành Danh ENG 201 Q K17QCD4 6 6 6.0 Sáu 0

3 172328007 Nguyễn Duy Hiếu ENG 201 D K17KDN4 lp lp 0.0 Không 0

4 171575546 Võ Thị Minh Khuê ENG 201 Q K17QCD4 3 3.5 0.0 Không 0

5 172328052 Lê Thị Quý Nguyệt ENG 201 Q K17KDN4 lp lp 0.0 Không 0

6 172348414 Đỗ Nhật Quý ENG 201 D K17QTC1 5.5 2.9 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

7 171578988 Nguyễn Ngọc Sơn ENG 201 Q K17QCD7 lp lp 0.0 Không 0

8 171575651 Nguyễn Văn Tâm ENG 201 Q K17QCD3 8 2.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

9 171326121 Lê Thị Thơ ENG 201 D K17KCD1 lp lp 0.0 Không 0

10 171326145 Nguyễn Thị Cẩm Tiên ENG 201 D K17KCD1 lp lp 0.0 Không 0

11 171445174 Nguyễn Thị Bích Trâm ENG 201 Q K17DCD4 lp lp 0.0 Không 0

12 171326155 Trần Thị Thanh Trang ENG 201 D K17KCD3 5 4.2 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

13 171445187 Nguyễn Thị Kim Trúc ENG 201 Q K17DCD1 lp lp 0.0 Không 0

14 172348464 Hồ Ngọc Tuấn ENG 201 D K17QTC2 6 4.2 5.1 Năm Phẩy Một 0

15 171135840 Trần Minh Tuấn ENG 201 D K17TCD2 lp lp 0.0 Không 0

16 171575731 Lê Quốc Tuấn ENG 201 Q K17QCD8 6 3.6 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

17 171575746 Đỗ Thị Vân ENG 201 Q K17QCD7 lp lp 0.0 Không 0

18 171328792 Phạm Thị Tường Vi ENG 201 D K17KCD6 lp lp 0.0 Không 0

19 171575750 Trương Thanh Viên ENG 201 Q K17QCD7 v v 0.0 Không 0

STT
SỐ

LƯỢNG
TỶ LỆ % GHI CHÚ

1 6 32%

2 13 68%

19 100%

NGƯỜI LẬP

THS. NGUYỄN HỮU PHÚ
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PHẠM NGỌC TĨNH

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2013

TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ

NỘI DUNG THỐNG KÊ

ĐIỂM QUÁ TRÌNH  & KTHP

LỚP
LỚP ANH 

VĂN

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN 

KHÓA K17 - K18 * NĂM HỌC 2012 - 2013
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ĐIỂM
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MÃ MÔN: ENG201

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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SINH VIÊN

MÔN:    ANH NGỮ TRUNG CẤP 1


